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Câu 1. Khoanh  vào chữ cái đặt trước ý đúng.
Người ta chia thức ăn thành mấy nhóm ?
       A. 4 nhóm                   B. 3 nhóm                  C. 5 nhóm                D. 2 nhóm
Câu 2. Khoanh  vào chữ cái đặt trước ý đúng nhất. 
Tại sao chúng ta phải thường xuyên thay đổi món ăn?
A. Để không nhàm chán khẩu vị.                                             

B. Để không bị béo phì.

C. Để cung cấp đủ các chất dinh dưỡng đa dạng cho nhu cầu của cơ thể.

D. Để cơ thể đầy đủ chất đạm.

Câu 3. Để có sức khỏe tốt, chúng ta: 

A. Không ăn thức ăn chứa nhiều chất béo, mỡ động vật.

B. Nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và đổi món thường xuyên.

C. Không nên ăn nhiều chất bột. 

D. Không nên ăn nhiều chất bột đường.
Câu 4. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Hiện tượng nước trong tủ lạnh biến thành đá là hiện tượng:

    A. Ngưng tụ                                            B. Đông đặc

    C. Nóng chảy                                          D. Bay hơi
Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi  S:

Không khí có ở:


          Xung quanh mọi vật.


          Mọi chỗ rỗng bên trong vật.

                    Xung quanh mọi vật và mọi chỗ rỗng bên trong vật.

                     Không có ở chỗ rỗng bên trong vật

Câu 6. Khoanh vào chữ đặt trước ý nêu tính chất giống nhau của nước và không khí. 

  A. Không màu, không mùi, không có hình dạng nhất định.

            B. Có thể nén vào hoặc giãn ra.

            C. Không thể nén.

            D. Có màu, có mùi, có hình dạng nhất định.

Câu 7. Đánh dấu X vào ô chỉ ý đúng. 

Khi có biểu hiện bị bệnh  (hắt hơi, sổ mũi,…) em cần làm gì?


       Báo ngay cho bố mẹ hoặc người lớn biết.

                 Không báo cho ai biết cả.


       Lấy thuốc uống ngay.

   
       Không cần uống thuốc



Câu 8. Hãy mô tả vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9. Khi bị bệnh người bệnh cần ăn uống như thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Để bảo vệ nguồn nước em và gia đình cần làm  gì ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Đáp án đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 4
I. PHẦN TRẮC NHIỆM
Câu 1.  (1điểm)  Khoanh vào A  
Câu 2. (1điểm)  Khoanh vào C

Câu 3:(1điểm)  Khoanh vào B
Câu 4.   (1điểm)  
Câu 5. (1điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Không khí có ở:


          - Xung quanh mọi vật


          - Mọi chỗ rỗng bên trong vật.


    Đ   - Xung quanh mọi vật và mọi chỗ rỗng bên trong vật.

                S   -  Không có ở chỗ rỗng bên trong vật

Câu 6. (1điểm)   Khoanh vào A

Câu 7. (1điểm)  Báo ngay cho bố mẹ hoặc người lớn biết.

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 8. (1 điểm)
Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên các đám mây. (0,5điểm)  
Các giọt nước có trong đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa. (0,5điểm)  
Câu 9. (1 đểm)
- Người bệnh cần ăn những thức ăn có giá trị dinh dưỡng như thịt, cá...

- Nếu người bệnh quá yếu thì phải dùng cháo thịt băm nhỏ, súp,...
Câu 10. (1 điểm)- HS liên hệ thực tế.
Không vứt rác thải bừa bãi xuống dòng nước. Không đục phá hay làm hư hại đường ống dẫn nước. Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh… 

Điểm
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